
DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 

( Lớp thứ nhất) 

 

  1. Huyện, thành phố: Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Hưng Yên 

 2. Đối tượng: Bí thư Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê (hoặc công 

chức Văn hóa - Xã hội 

 3. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h30, ngày 09/4/2025 

 4. Địa điểm tổ chức: Hội trường A1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Quảng 

Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 5.Tổng số học viên: 144 học viên 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Cơ quan đang công 

tác 

Ghi chú 

HUYỆN PHÙ CỪ   

1 Bùi Thị Diện Bí thư Đảng ủy  Xã Minh Hoàng 

 

 

2 Đinh Thị Thanh Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê   

3 Phan Mạnh Hưng Bí thư Đảng ủy  Xã Đoàn Đào 

 

 

4 Vũ Thị Thủy Công chức Văn phòng - Thống kê  

5 Vũ Xuân Thành Bí thư Đảng ủy  Xã Phan Sào 

Nam 

 

 

6 Mai Hồng Quảng Công chức Văn hóa - Xã hội  

7 Hoàng Văn Khảm Bí thư Đảng ủy  Xã Minh Tân 

 

 

8 Hoàng Thị Thành Công chức Văn phòng - Thống kê  

9 Nguyễn Qúy Bình Bí thư Đảng ủy  Thị trấn Trần Cao 

 

 

10 Đào Thị Hiến Công chức Văn phòng - Thống kê  

11 Trần Thanh Long Bí thư Đảng ủy  Xã Quang Hưng 

 

 

12 Bùi Thị Hà Công chức Văn phòng - Thống kê  

13 Nguyễn Hữu Văn Bí thư Đảng ủy  Xã Tống Phan 

 

 

14 Vũ Thị Huyền Công chức Văn phòng - Thống kê  
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15 Nguyễn Thị Nguyệt Bí thư Đảng ủy  Xã Đình Cao 

 

 

16 Phạm Thị Thu Hiên Công chức Văn phòng - Thống kê  

17 Đào Minh Viện Bí thư Đảng ủy  Xã Nhật Quang 

 

 

18 Trần Đình Hiếu Công chức Văn phòng - Thống kê  

19 Bùi Đăng Minh Bí thư Đảng ủy  Xã Tiên Tiến 

 

 

20 Hà Thị Miên Công chức Văn phòng - Thống kê  

21 Nguyễn Thị Quyên Bí thư Đảng ủy  Xã Tam Đa 

 

 

22 Trần Thị Nguyệt Công chức Văn phòng - Thống kê  

23 Phạm Văn Tung Bí thư Đảng ủy  Xã Nguyên Hoà 

 

 

24 Đặng Thị Mai Anh Công chức Văn phòng - Thống kê  

25 Phạm Văn Thanh Bí thư Đảng ủy  Xã Tống Trân 

 

 

26 Phạm Thị Lành Công chức Văn phòng - Thống kê  

 HUYỆN TIÊN LỮ   

27 
Vũ Thị Thoan Bí Thư Đảng ủy 

Thị trấn Vương 

 

28 Trần Văn Dậu Công chức Văn hóa - Xã hội  

29 Trần Văn Báu Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hưng Đạo 

 

30 Tạ Thị Thu Nga Công chức Văn hóa - Xã hội  

31 Lương Thành Nam Bí Thư Đảng ủy 
Xã Nhật Tân 

 

32 Phạm Đức Thắng Công chức Văn hóa - Xã hội  

33 Nguyễn Xuân Tiền Bí Thư Đảng ủy 
Xã An Viên 

 

34 Trần Thị Hải Yến Công chức Văn hóa - Xã hội  

35 Đào Văn Hoan  Bí Thư Đảng ủy 
Xã Thủ Sỹ 

 

36 Trần Văn Chiều Công chức Văn hóa - Xã hội  

37 
Đào Hồng Hà Bí Thư Đảng ủy 

Xã Thiện Phiến 

 

38 Đào Thị Thúy Công chức Văn hóa - Xã hội  
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39 Phạm Ngọc Hưng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Thụy Lôi 

 

40 Bùi Kiều Lĩnh Công chức Văn hóa - Xã hội  

41 Trần Văn Thích Bí Thư Đảng ủy 
Xã Cương Chính 

 

42 Vũ Văn Tiến Công chức Văn hóa - Xã hội  

43 Đặng Quang Hào Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hải Thắng 

 

44 Trần Đăng Khoa Công chức Văn hóa - Xã hội  

45 Ngô Văn Ân Bí Thư Đảng ủy 
Xã Lệ Xá 

 

46 Trần Thị Ly Công chức Văn hóa - Xã hội  

47 Bùi Đình Thoại Bí Thư Đảng ủy 

Xã Trung Dũng 

 

48 Nguyễn Trung Kiện Công chức Văn hóa - Xã hội  

 HUYỆN ÂN THI   

49 Hoàng Văn Vị Bí thư Đảng ủy  Xã Phù Ủng 

 

 

50 Đặng Đình Kiên Công chức Văn phòng - Thống kê  

51 Nguyễn Văn Sính Bí thư Đảng ủy  Xã Bắc Sơn 

 

 

52 Nguyễn Thị Quyên Công chức Văn phòng - Thống kê  

53  

Nguyễn Văn Công Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hồng Quang 

 

54  

Vũ Sỹ Quang 
Công chức Văn hóa - Xã hội  

55 Vũ Huy Thắng Bí Thư Đảng ủy 
Thị trấn Ân Thi 

 

56 Nghiêm Thị Hồng Thúy Công chức Văn hóa - Xã hội  

57 Đặng Sỹ Quang Bí Thư Đảng ủy 
Xã Đa Lộc 

 

58 Lê Xuân Nhương Công chức Văn hóa - Xã hội  

59 Đỗ Công Định Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hồ Tùng Mậu 

 

60 Cáp Thị Én Công chức Văn hóa - Xã hội  

61 Nguyễn Đức Thắng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Tiền Phong 

 

62 Nguyễn Văn Thắng Công chức Văn hóa - Xã hội  
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63 Nguyễn Tiến Đương Bí Thư Đảng ủy 
Xã Vân Du 

 

64 Nguyễn Thị Cường Công chức Văn hóa - Xã hội  

65 Phạm Phúc Đạo Bí thư Đảng ủy  
Xã Nguyễn Trãi 

 

66 Nguyễn Thị Yến Công chức Văn phòng - Thống kê  

67 Trần Ánh Dương Bí Thư Đảng ủy Xã Đặng Lễ 

 

 

68 Nguyễn Thị Nga Công chức Văn hóa - Xã hội  

69 Vương Văn Quảng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Cẩm Ninh 

 

70 Nguyễn Thanh Hà Công chức Văn hóa - Xã hội  

71 Vũ Văn Nhiên Bí Thư Đảng ủy 
Xã Bãi Sậy 

 

72 Đinh Thị Huyền Trang Công chức Văn hóa - Xã hội  

73 Trần Duy Thanh Bí Thư Đảng ủy 
Xã Xuân Trúc 

 

74 Hoàng T Ngọc Thư Công chức Văn hóa - Xã hội  

75 Vũ Văn Thuật Bí Thư Đảng ủy Xã Hoàng Hoa 

Thám 

 

76 Nguyễn Quốc Hội Công chức Văn hóa - Xã hội  

77 Phạm Văn Cam Bí thư Đảng ủy  
Xã Đào Dương 

 

78 Nguyễn Thị Lan Anh Công chức Văn phòng - Thống kê  

79 Hoàng Thị Hứa Bí thư Đảng ủy  
Xã Quang Vinh 

 

80 Phạm Thị Minh Thu Công chức Văn phòng - Thống kê  

81 Vũ Văn Hiệp Bí Thư Đảng ủy 

Xã Quảng Lãng 

 

82 Nguyễn Thị Phương Thảo 

 
Công chức Văn hóa - Xã hội  

83 Tạ Ngọc Tĩnh Bí Thư Đảng ủy  

Xã Hạ Lễ 

 

 

84 
Đỗ Đức Trình Công chức Văn hóa - Xã hội 

 

 HUYỆN KIM ĐỘNG   

85 Đào Đức Nhiêm Bí Thư Đảng ủy   



5 
 

86 Phạm Thanh Hùng Công chức Văn hóa - Xã hội Thị trấn Lương Bằng  

87 Phạm Trung Kiên Bí Thư Đảng ủy  

Xã Toàn Thắng 

 

88 Nguyễn Thành Vân Công chức Văn hóa - Xã hội  

89 Nguyễn Trọng Hưng Bí Thư Đảng ủy  

Xã Chính Nghĩa 

 

90 Nguyễn Bá Thản Công chức Văn hóa - Xã hội  

91 Nguyễn Xuân Đặng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hùng An 

 

92 Nguyễn Đắc Đức Công chức Văn hóa - Xã hội  

93 Trương Lôi Phong Bí Thư Đảng ủy 
Xã Nghĩa Dân 

 

94 Nguyễn Hữu Tuấn Công chức Văn hóa - Xã hội  

95 Ngô Thế Huynh Bí Thư Đảng ủy  

Xã Phạm Ngũ 

Lão 

 

96 Nguyễn Quang Hiếu Công chức Văn hóa - Xã hội  

97 Hoàng Minh Tuấn Bí Thư Đảng ủy 
Xã Đồng Thanh 

 

98 Chu Thị Mừng Công chức Văn hóa - Xã hội  

99 Phạm Bá Nghĩa Bí Thư Đảng ủy 
Xã Diên Hồng 

 

100 Trần Thị Lan Anh Công chức Văn hóa - Xã hội  

101 Nguyễn Thị Hằng Bí Thư Đảng ủy  

Xã Đức Hợp 

 

102 Lê Thị Khẩn Công chức Văn hóa - Xã hội  

103 Phạm Quang Hiệp Bí Thư Đảng ủy  

Xã Song Mai 

 

104 Nguyễn Thị Hương Công chức Văn hóa - Xã hội  

105 Trần Tất Thắng Bí Thư Đảng ủy  

Xã Hiệp Cường 

 

106 Hoàng Văn Lợi Công chức Văn hóa - Xã hội  

107 Nguyễn Văn Vinh Bí Thư Đảng ủy  

Xã Phú Thọ 

 

108 Tào Thế Linh Công chức Văn hóa - Xã hội  

109     Đỗ Thành Công Bí Thư Đảng ủy  

Xã Ngọc Thanh 

 

110 Trần Thị Mơ Công chức Văn hóa - Xã hội  



6 
 

111 Nguyễn Quang Tập Bí Thư Đảng ủy  

Xã Mai Động 

 

112 Nguyễn Văn Tuyên Công chức Văn hóa - Xã hội  

113 Tạ Đình Điềm Bí Thư Đảng ủy  

Xã Vĩnh Xá 

 

114 Nguyễn Trọng Thắng Công chức Văn hóa - Xã hội  

 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN   

115 Nguyễn Văn Hưng Bí Thư Đảng ủy 
Phường An Tảo 

 

116 Nguyễn Tiến Hưng Công chức Văn hóa - Xã hội  

117 Quách Thị Hằng Bí Thư Đảng ủy Phường Hiến 

Nam 

 

118 Nguyễn Hữu Hinh Công chức Văn hóa - Xã hội  

119 Nguyễn Thị Ngân Bí Thư Đảng ủy 
Phường Lê Lợi 

 

120 Lương Thị Thu Thuỷ Công chức Văn hóa - Xã hội  

121 Lê Hồng Hải Bí Thư Đảng ủy Phường Minh 

Khai 

 

122 Lê Xuân Huy Công chức Văn hóa - Xã hội  

123 Nguyễn Thị Hưng Bí Thư Đảng ủy 
Phường Lam Sơn 

 

124 Nguyễn Thị Thu Hoài Công chức Văn hóa - Xã hội  

125 Nguyễn Văn Hiến Bí Thư Đảng ủy Phường Hồng Châu 

 

 

126 Dương Thị Hồng Nhung Công chức Văn hóa - Xã hội  

127 Phan Văn Toan Bí Thư Đảng ủy 
Xã Quảng Châu 

 

128 Nguyễn Đình Khởi Công chức Văn hóa - Xã hội  

129 Vũ Minh Đảm Bí Thư Đảng ủy 
Xã Liên Phương 

 

130 Hoàng Công Hiến Công chức Văn hóa - Xã hội  

131 Cao Tuấn Hưng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hoàng Hanh 

 

132 Dương Đức Linh Công chức văn hóa - xã hội  

133 Nguyễn Thị Tám Phó Bí thư TT phụ trách Đảng bộ Xã Phương Nam 

 

 

134 Nguyễn Thị Thanh Thùy Công chức Văn hóa - Xã hội  
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135 Bùi Văn Cường Bí thư Đảng ủy   

Xã Trung Nghĩa 

 

136 Trần Đăng Thi Công chức Văn phòng - Thống kê  

137 Đặng Xuân Ân Bí Thư Đảng ủy 
Xã Tân Hưng 

 

138 Cao Xuân Dương Công chức Văn hóa - Xã hội  

139 Phạm Văn Toản Bí Thư Đảng ủy 
Xã Phú Cường 

 

140 Lê Thị Thêu Công chức Văn hóa - Xã hội  

141 Phạm Văn Hiệp Bí Thư Đảng ủy 
Xã Hùng Cường 

 

142 Nguyễn Văn Huyện Công chức Văn hóa - Xã hội  

143 Lê Thanh Tùng Bí Thư Đảng ủy 
Xã Bảo Khê 

 

144 Lê Thị Hồng Vân Công chức Văn hóa - Xã hội  
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